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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Chất. 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Huy Hiểu. 

                            Bà Vũ Thị Yển 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Mai Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Quang Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 52/2019/TLPT-HS ngày 20 

tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn Q, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án 

nhân dân thị xã C, tỉnh Hải Dương. 

 Bị cáo kháng cáo:  

 Nguyễn Văn Q, sinh năm 1996 tại phường H, TX C, tỉnh Hải Dương; 

Nơi cư trú: Khu dân cư B, phường H, thị xã C, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M và bà Đào Thị Y; Bị cáo chưa có vợ 

con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị Thu H – Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 10/5/2016, Nguyễn Văn Q không có giấy 

phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34C1-254.19 

thuộc sở hữu của mình chở các anh Cao Văn P và Phạm Công H (anh P ngồi 

giữa, anh H ngồi sau cùng) đi từ quán Internet ở đường N, khu dân cư Đ, 

phường S, thị xã C, tỉnh Hải Dương ra Quốc lộ 37 đến ngã tư Sao Đỏ rẽ phải 

vào Quốc lộ 18 hướng đi Quảng Ninh để về nhà. Đây là đoạn đường được trải 

bê tông nhựa tương đối phẳng, cong cua phải theo hướng thánh phố Hải Dương 



đi Quảng Ninh. Tâm đoạn đường cong cua nghiêng phải 04 độ; mặt đường rộng 

8,2m. Hướng rẽ phải đi Quảng Ninh là làn đường Quốc lộ 18, mặt đường tương 

đối phẳng và thẳng; mặt của làn đường hướng Phả Lại – Quảng Ninh rộng 7m, 

mặt đường tại điểm giao nhau ngã tư rộng 6,5 mét. Bên phải đường là cống thoát 

nước rộng 1,2m, cao 12cm so với mặt đường. Khi điều khiển xe mô tô trên 

Quốc lộ 37 hướng ra Ngã tư Sao Đỏ, Q quan sát thấy phía trước có 01 xe ô tô 

đầu kéo biểm kiểm soát 15C -199.02 kéo rơ mooc biểm kiểm soát 15R-107.08 

do anh  Nguyễn Văn C điều khiển đi phía trước cùng chiều nên Q điều khiển xe 

mô tô đi sát mép đường bên phải ngay phía sau xe ô tô. Khi xe ô tô do anh C 

điều khiển đang chuyển hướng rẽ phải hướng đi Quảng Ninh thì Q điều khiển xe 

mô tô vượt lên từ phía sau bên phải xe ô tô dẫn đến phần bên trái xe mô tô do Q 

điều khiển va chạm vào khung bảo hiểm phía sau bên phải của rơ mooc, làm xe 

mô tô đổ nghiêng phải mắc vào phần dưới hộp để đồ bên phải rơ mooc, hàng 

bánh phía sau bên phải rơ mooc chèn qua phần khung chậu và chân trái anh H 

và chèn qua phần đùi phải của Q. Hậu quả anh H chết, Q bị thương được đưa đi 

bệnh viện điều trị, anh P bị xây xước nhẹ. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 91/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa 

án nhân dân thị xã C đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Q phạm tội “Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ“. Xử phạt bị cáo 

Q 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài ra bản án còn 

tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 06/12/2018 các bị cáo Q kháng cáo xin hưởng án treo. 

Ngày 25/12/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương 

kháng nghị theo hướng cho bị cáo Q hưởng án treo vì bị cáo là người khuyết tật.  

 Tại phiên tòa. 

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Tòa án cho hưởng án treo vì 

hiện nay bị cáo là người tàn tật, bị mất chân phải, với tỷ lệ thương tật 71%. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử đối với bị 

cáo Q là đúng người đúng tội. Tuy nhiên mức hình phạt 36 tháng tù là chưa phù 

hợp, vì sau khi gây tai nạn bị cáo bị thương tích nặng mất 71% sức khỏe, phải 

cắt bỏ 1 chân phải, trở thành người tàn tật suốt đời. Bị cáo cùng gia đình đã tích 

cực bồi thường cho gia đình người bị hại và đại diện người bị hại có đơn tha 

thiết đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo lại 

tiếp tục bồi thường cho gia đình người bị hại, nên đề nghị Tòa án xử chấp nhận 

kháng cáo cho bị cáo hưởng án treo.  

          Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án: Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa. Đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng 

nghị của Viện kiểm sát, cho bị cáo Q được hưởng áo treo. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 



[1] Kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKS trong thời hạn luật định, 

là kháng cáo, kháng nghị hợp lệ nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, người 

làm chứng tại giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm cùng các tài liệu 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 22 giờ 48 

phút ngày 10/5/2016 tại Km 37+600 Quốc lộ 18 thuộc Khu dân cư T I, phường 

S, thị xã C, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Q không có giấy phép lái xe theo quy 

định điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34C1-254.19 chở các anh Cao Văn P và 

Phạm Công H vượt xe không đúng quy định đã va chạm vào khung bảo hiểm 

phía sau bên phải xe ô tô biển kiểm soát 15C-199.02 kéo rơ mooc biển kiểm soát 

15R-107.08 do anh Nguyễn Văn C điều khiển đi phía trước cùng chiều đang di 

chuyển hướng. Hậu quả làm anh H bị chết, Q bị thương tích 71%.  

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKSND tỉnh Hải Dương 

đề nghị cho bị cáo hưởng án treo, HĐXX thấy rằng: 

[3.1] Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng về nhân thân của bị cáo cũng như về 

tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, từ đó quyết định hình phạt đối với bị cáo cơ bản 

là phù hợp. 

[3.2] Bị cáo Q là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ đó là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình, đã tác động đến gia đình tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị 

hại, đại diện người bị hại có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, bị cáo là 

người khuyết tật. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b,p, s, khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự 

cải tạo. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo đã tác động đến gia đình để tiếp tục bồi 

thường cho bị hại thể hiện sự ăn năn hối cải, đại diện bị hại có đơn đề nghị cho 

bị cáo được hưởng áo treo, do đó phát sinh thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo. Vì vậy, HĐXX thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo 

khỏi xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung có hiệu quả. 

Kháng cáo và kháng nghị là có căn cứ, nên cần sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

91/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Hải Dương 

về phần hình phạt theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo Q 

được hưởng án treo.  

 [4] Về án phí: Bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án 

phí phúc thẩm theo quy định. 

[6]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng 

nghị, Hội đồng xét xử không xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; 



Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Q và kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

91/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thị xã C; 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự 1999; điểm b, p, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14  về án phí, lệ phí Toà án. 

1.Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”.   

2.Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Q  36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 

18/03/2019. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã C, tỉnh 

Hải Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo, cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3.Về án phí:  Bị cáo Nguyễn Văn Q không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 18/03/2019. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở TP tỉnh HD; 

- Phòng HSNV-CA tỉnh HD; 

- TAND TX C; 

- Công an TX. C; 

- VKSND TX. C; 

- Chi cục THADS TX. C; 

- UBND phường H; 

- Bị cáo; 

- Lưu Tòa, Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Chất 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


